
 

 
 

  KẾT QUẢ QUAY SỐ - Cập nhật đến ngày 18/04/2019 
 

STT NGÀY QUAY SỐ MÃ SỐ TRÚNG 
THƯỞNG SỐ HỢP ĐỒNG TÊN NGƯỜI TRÚNG 

THƯỞNG KHU VỰC 

1.  09/01/2019 U911802274001 U911802274 Nguyễn Thị Duyên Thanh Hóa 

2.  10/01/2019 U911791495001 U911791495 Nguyễn Đức Đồng Hà Nội 

3.  11/01/2019 U911794159001 U911794159 Nguyễn Thị Thơm Hà Tĩnh 

4.  14/01/2019 U911825701001 U911825701 Bùi Thị Mỹ Hưng Yên 

5.  14/01/2019 U911825617001 U911825617 Phan Quang Anh Hồ Chí Minh 

6.  15/01/2019 U911818349002 U911818349 Nguyễn Đình Chiểu Bắc Ninh 

7.  15/01/2019 U911835102004 U911835102 Trần Chí Thân Hồ Chí Minh 

8.  16/01/2019 U911839755001 U911839755 Nguyễn Thị Thanh Nga Vĩnh Phúc 

9.  17/01/2019 U911840320001 U911840320 Huỳnh Trí Dũng Hồ Chí Minh 
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MÃ SỐ TRÚNG 
THƯỞNG SỐ HỢP ĐỒNG TÊN NGƯỜI TRÚNG 

THƯỞNG KHU VỰC 

10.  18/01/2019 U911843411001 U911843411 Nguyễn Thị Lụa Hà Nội 

11.  21/01/2019 U911866184001 U911866184 Trần Xuân Nhan Hải Dương 

12.  21/01/2019 U911854918001 U911854918 Dương Thanh Phương Thảo Hồ Chí Minh 

13.  22/01/2019 U911868933002 U911868933 Trần Bửu Quyền Tiền Giang 

14.  23/01/2019 U911858998002 U911858998 Bùi Văn Bẩy Thái Bình 

15.  24/01/2019 U911862188001 U911862188 Đậu Thị Thanh Nga Hưng Yên 

16.  25/01/2019 U911887040001 U911887040 Nguyễn Xuân Diện Quảng Bình 

17.  28/01/2019 U911879566001 U911879566 Tô Hải Yến Bắc Ninh 

18.  28/01/2019 U911872699001 U911872699 Đinh Thị Thanh Nghệ An 

19.  29/01/2019 U911908521001 U911908521 Phạm Thị Thắm Hưng Yên 

20.  29/01/2019 U911897865003 U911897865 Trần Huy Giáp Hà Tĩnh 

21.  30/01/2019 U911904554001 U911904554 Nguyễn Văn Khu Hải Dương 

22.  31/01/2019 U911912672001 U911912672 Nguyễn Văn Kháng Hải Phòng 

23.  01/02/2019 U911913121004 U911913121 Võ Văn Hồng Tiền Giang 

24.  11/02/2019 U911942985001 U911942985 Nguyễn Thị Trang Khánh Hòa 

25.  11/02/2019 U911930874001 U911930874 Trần Thị Hường Đà Nẵng 

26.  12/02/2019 U912014469001 U912014469 Nguyễn Thị Lan Quảng Ninh 

27.  12/02/2019 U912025225001 U912025225 Lê Thị Hiến Quảng Nam 

28.  13/02/2019 U911959172001 U911959172 Nguyễn Văn Thành Thái Nguyên 

29.  13/02/2019 U911957886001 U911957886 Phạm Nhị Quảng Nam 

30.  14/02/2019 U911951170001 U911951170 Nguyễn Thị Hường Hải Dương 

31.  15/02/2019 U911946680001 U911946680 Phạm Thị Lệ Thủy Quảng Bình 

32.  18/02/2019 U911953330001 U911953330 Trương Đình Hưng Bình Định 

33.  18/02/2019 U911954818001 U911954818 Nguyễn Thị Thanh Thái Bình 

34.  19/02/2019 U911973815001 U911973815 Phạm Thị Khánh Linh Quảng Nam 

35.  19/02/2019 U911973336001 U911973336 Vũ Thị Yến Quảng Ninh 

36.  20/02/2019 U911985463001 U911985463 Nguyễn Đắc Viên Bình Định 

37.  20/02/2019 U911976346001 U911976346 Trần Văn Bé Hà Nội 

38.  21/02/2019 U911977235001 U911977235 Đỗ Anh Thiện Hồ Chí Minh 
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39.  21/02/2019 U911976595001 U911976595 Nguyễn Thị Xuân Nghệ An 

40.  22/02/2019 U911994014001 U911994014 Nguyễn Đức Duy Hồ Chí Minh 

41.  22/02/2019 U911981344001 U911981344 Phan Thị Ngọc Hiền Kon Tum 

42.  25/02/2019 U911998939001 U911998939 Mai Thị Tiên Quảng Nam 

43.  25/02/2019 U911999501001 U911999501 Quàng Văn Biên Sơn La 

44.  26/02/2019 U912096869001 U912096869 Nguyễn Văn Hùng Vĩnh Phúc 

45.  26/02/2019 U912096597001 U912096597 Nguyễn Hữu Nhiên Quảng Ngãi 

46.  27/02/2019 U911991321001 U911991321 Nguyễn Văn Trọng Thanh Hóa 

47.  28/02/2019 U912018627001 U912018627 Nguyễn Thị Tâm Lành Quảng Ngãi 

48.  04/03/2019 U912031714001 U912031714 Bùi Thị Đua Hưng Yên 

49.  05/03/2019 U912086675001 U912086675 Phạm Văn Tân Kon Tum 

50.  05/03/2019 U912075482001 U912075482 Nguyễn Văn Dũng Khánh Hòa 

51.  07/03/2019 U912107266001 U912107266 Bùi Thị Huê Hà Tĩnh 

52.  08/03/2019 U912041568002 U912041568 Mã Quốc Thắng Đà Nẵng 

53.  11/03/2019 U912120476001 U912120476 Võ Ngọc Lan Phương Cần Thơ 

54.  11/03/2019 U912128342001 U912128342 Rah Lan Pat Gia Lai 

55.  12/03/2019 U912112277008 U912112277 Bùi Thị Ngọc Hà Quảng Ninh 

56.  12/03/2019 U912123965001 U912123965 Nguyễn Thị Hường Quảng Ninh 

57.  13/03/2019 U912141109001 U912141109 Phạm Thị Nga Thái Bình 

58.  14/03/2019 U912136745001 U912136745 Nguyễn Thị Xuân Nghệ An 

59.  15/03/2019 U912144368001 U912144368 Nguyễn Thị Thu Đắc Lắc 

60.  18/03/2019 U912155328001 U912155328 Nguyễn Thị Cảnh Hưng Yên 

61.  18/03/2019 U912153430001 U912153430 Lê Thị Mai Khanh Hà Nội 

62.  19/03/2019 U912168849001 U912168849 Nguyễn Thị Hồng Quảng Ngãi 

63.  19/03/2019 U912176048001 U912176048 Vũ Văn Mốt Hải Dương 

64.  20/03/2019 U912160601001 U912160601 Nguyễn Ngọc Cảnh Nghệ An 

65.  21/03/2019 U911999718001 U911999718 Trương Cún Sáng Hồ Chí Minh 

66.  22/03/2019 U912174626001 U912174626 Hoàng Thị Thanh Vân Hưng Yên 
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67.  25/03/2019 U912191094001 U912191094 Bùi Văn Thịnh Hà Nội 

68.  26/03/2019 U912195016001 U912195016 Vũ Thị Thảo Quảng Ninh 

69.  26/03/2019 U912192378001 U912192378 Nguyễn Thị Y Quảng Nam 

70.  27/03/2019 U912229047001 U912229047 Nguyễn Thị Giang Hải Phòng 

71.  28/03/2019 U912211686001 U912211686 Nguyễn Thị Phước Nghệ An 

72.  22/03/2019 U912241724001 U912241724 Nguyễn Đức Duy Hưng Yên 

73.  01/04/2019 U912257527001 U912257527 Tô Thanh Tú Phú Yên 

74.  01/04/2019 U912284561002 U912284561 Đặng Quang Tùng Vĩnh Phúc 

75.  02/04/2019 U912281849001 U912281849 Đậu Thị Nghìn Nghệ An 

76.  02/04/2019 U912282288001 U912282288 Nguyễn Đình Trung Tín Hải Dương 

77.  03/04/2019 U912288729001 U912288729 Lê Thị Hòa Hà Tĩnh 

78.  05/04/2019 U912346412001 U912346412 Lê Thị Hương Thanh Hóa 

79.  05/04/2019 U912330172001 U912330172 Nguyễn Cảnh Bảo Hà Tĩnh 

80.  05/04/2019 U912348371001 U912348371 Bùi Đình Quân Quảng Ninh 

81.  08/04/2019 C910560407001 C910560407 Lê Văn Dậu Hồ Chí Minh 

82.  08/04/2019 U912355403001 U912355403 Trần Thị Sáu Quảng Nam 

83.  09/04/2019 U912342733001 U912342733 Hồ Diên Xuân Nghệ An 

84.  09/04/2019 U912340968001 U912340968 Nguyễn Thị Oanh Bắc Ninh 

85.  10/04/2019 U912346289001 U912346289 Vương Thị Phi Yên Bái 

86.  12/04/2019 U912364957001 U912364957 Nguyễn Quốc Huy Hồ Chí Minh 

87.  16/04/2019 U912381260001 U912381260 Lê Thị Thu Thủy Quảng Trị 

88.  16/04/2019 U912381037001 U912381037 Lê Thị Hồng Xuyên Sơn La 

89.  17/04/2019 U912373278001 U912373278 Đinh Thị Minh Thuyên Hiền Quảng Ngãi 

90.  18/04/2019 U912377070001 U912377070 Nguyễn Đức Hoàng Hải Dương 
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